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      UBND QUẬN TÂN BÌNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                          Tân Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM  

TUẦN 5 – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024  
Từ 02/10/2023 đến 07/10/2023 

(GVCN cho chép vào vở SHCN) 

 
I. SINH HOẠT DƯỚI CỜ:  

- Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” (xem Kế hoạch riêng) 

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1. Kiểm tra tác phong học sinh (thực hiện đúng Nội quy học sinh).  

- Bộ phận giám thị phối hợp với Cô Thúy An –TPT tiếp tục kiểm tra đột xuất tác phong học 

sinh, gửi BB cho Thầy Huân PHT. 

2. Điểm danh trong tuần từ 25/9 – 30/9:  

Bảng điểm danh Tuần 04 – HK 1 từ ngày 25/9 đến 29/09/2023 

STT LỚP 
SĨ 

SỐ 

Vắng Ghi chú 

 

(K.Net) F0 (CP) 

 

(KP) 
Ghi tổng số ngày vắng của từng học sinh  

1 6A1 39   0 0  

2 6A2 39   3 0 
Thứ 5: Đ Duy, Q Long 

Thứ 6: T Khang 

3 6A3 38   1 0 Thứ 2: Đ Thùy 

4 6A4 39   2 0 
Thứ 2: D Tân  

Thứ 3:  K Ngân 

5 6A5 40   0 0  

TC K6 195   6 0 6 

6 7A1 38    1 0 Thứ 3: K Duy 

7 7A2 37    3 0 
Thứ 2: Q Duy  

Thứ 3-5: Nh Minh 

8 7A3 31    3 0 
Thứ 6: Nga My 

Thứ 5-6: B Như 

9 7A4 30    4 0 

Thứ 2: Tuấn Kiệt 

Thứ 6: Kh Ngân 

Thứ 5-6: Tr Hiếu 

10 7A5 28    3 0 
Thứ 4: P Khang 

Thứ 3-4: Trịnh Bình 

11 7A6 29    3 0 
Thứ 2: B Hân 

Thứ 2-3: Đ Huy 

TC K7 193   17 0 17 

12 8A1 39   6 0 

Thứ 3: K Ngân, T Kiệt 

Thứ 6: K Nguyên, B Nhi 

Thứ 3-4: Th Anh 

13 8A2 32   5 0 Thứ 2-3-4-5-6: Th Tuấn 

14 8A3 32   1 0 Thứ 5: H Sơn 

15 8A4 33   2 0 Thứ 2-3: D Phong 

TC K8 136   14 0 14 
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16 9A1 37   2 0 
Thứ 2: G Minh,   

Thứ 6:  T Huy 

17 9A2 35   3 0 
Thứ 2: Mai  

Thứ 3-4: Th Nhã 

18 9A3 32   0 0  

19 9A4 32   2 0 
Thứ 4: H Băng 

Thứ 5: Sang 

20 9A5 34   2 0 
Thứ 2: Chí Đức  

Thứ 4: V Hiếu 

TC K9 170   9 0 9 

3. Công tác bán trú 

- Số HS ăn bán trú: 236 (Nữ 117, Nam 119) 

 + K6: 85 HS (3 lớp: 6/1: 39 HS; 6/2: 39 HS, 6/3: 7 HS)  

 + K7: 75 HS (2 lớp: 7/1: 38 HS, 7/2: 37 HS) 

 + K8: 39 HS (1 lớp: 8/1: 39 HS) 

 + K9: 37 HS (1 lớp: 9/1: 37 HS) 

- GV hỗ trợ công tác bán trú: Thầy Dũng, Cô Hoa, Cô Huyền, Cô Lan, Thầy Phụng, Cô Thu 

Hồng, cô Thu Thảo, Cô Khánh Minh, Cô Thu Thùy. 

- Bảng phân công GV- NV coi ăn ngủ bán trú: 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Phòng Hội trường 
Cô Lan Cô Lan Cô Thùy Cô Thùy Cô Minh 

Cô Hoa Cô Thùy Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa 

Phòng Thư viện 
Cô Huyền Cô Huyền Cô Huyền Cô Lan Cô Hồng 

Cô Thảo Cô Thảo Cô Thảo Cô Thảo Cô Thùy 

Phòng ngủ B22, B24 
Th. Dũng Cô Hồng Th. Dũng Th. Dũng Th. Dũng 

Th. Phụng Th. Phụng Cô Hồng Th. Phụng Th. Phụng 

- GVCN công khai thực đơn trong tuần cho HS, CMHS. 

- Nhân viên, giáo viên phục vụ bán trú: nhắc nhở HS rửa tay sạch trước khi ăn, tăng cường 

giám sát khẩu phần ăn, phát hiện và xử lí kịp thời các trường hợp bất thường có thể dẫn đến 

ngộ độc thực phẩm. Nếu có tình huống, xử lí theo quy trình. 

- Cô Xuân Hường (Y tế): lưu mẫu và kiểm tra theo quy trình. 

- Thầy Dũng giám thị nhắc nhở học sinh sau khi ăn xong nhanh chóng ổn định, xếp hàng 

trước khi vào phòng ngủ trưa bán trú. 

III. CHUYÊN CẦN  

- Giờ tập trung HS: 

Sáng: Học sinh có mặt, tập trung lúc 7g15’. 

Chiều: Học sinh có mặt, tập trung lúc 13g00’.  

- Kiểm diện HS vắng (Giám thị gọi ĐT thông báo hoặc xác nhận với CMHS). Lưu ý các 

trường hợp HS vắng không có lí do. Điểm danh trên Vietshool hàng ngày. Thầy Bá Lâm 

tổng hợp danh sách HS vắng tháng 9. 

- Nhà trường đã phát phiếu xin phép nghỉ học, CMHS xin phép nghỉ trực tiếp trên phiếu gửi 

Thầy giám thị. 

- GVBM chịu trách nhiệm điểm danh học sinh trong tiết học, thông báo cho giám thị khi 

học sinh vắng tiết. 

- GVCN nhắc nhở học sinh không đi học trễ và tranh thủ ăn sáng trước khi vào trường.  
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- Lưu ý: buổi sáng và chiều, vẫn còn HS đi học trễ. Đề nghị GVCN nhắc nhở và giám thị 

tăng cường xử lí các trường hợp đi trễ nhiều lần. 

IV. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, NỀ NẾP, TÁC PHONG  

1. Giữ gìn vệ sinh:  

- Nghiêm cấm việc xả rác, tạo thói quen bỏ rác vào thùng rác (phân loại rác đúng qui định). 

- Nghiêm cấm việc đem hoặc sử dụng thức ăn, nước uống lên trên lớp học, trên hành lang. 

- HS xả rác bị bắt, sẽ được phân công làm vệ sinh nhà trường vào cuối giờ học và các ngày 

cuối tuần. 

2. Tác phong: 

- Khi đến trường, học sinh phải ăn mặc chỉnh tề, tác phong nghiêm túc (Áo trắng có logo và 

phù hiệu, áo bỏ vào quần, quần tây xám/váy xám, nữ đeo nơ, nam đeo cravatte, nam sử 

dụng thắt lưng (màu nâu hoặc đen); đồng phục thể dục màu vàng; giày (bata, thể thao có vớ; 

khi trời mưa, HS được đi sandal). Mang cặp hoặc balo (không mang túi). Ngày thứ hai đeo 

khăn quàng đỏ để chào cờ.  

3. Kỉ luật: 

- GVCN nhắc nhở việc thực hiện nội quy nhà trường trong các tiết SHCN, đồng thời hỗ trợ 

Thầy Hải giám thị xếp hàng HS của lớp đúng vị trí qui định. 

- Thống kê đơn cam kết thực hiện Nội quy nhà trường: 

Lớp Tình hình nộp đơn  

cam kết của HS 

GVCN Lớp Tình hình nộp đơn 

cam kết của HS 

GVCN 

6/1 Nộp đủ C. Hoa 7/1 Nộp đủ T. Phụng 

6/2 Nộp đủ C. Huyền 7/2 Chưa nộp C. T.Thảo 

6/3 Nộp đủ T. Phước 7/3 Chưa nộp C. Vũ 

6/4 Nộp đủ C. X Thảo 7/4 Nộp đủ C. Nga 

6/5 Chưa nộp Cô Ngôn 7/5 Nộp đủ T. Long 

8/1 Nộp đủ C. Minh 7/6 Nộp đủ T. Phong 

8/2 Nộp đủ C. Đào 9/1 Nộp đủ C. Lan 

8/3 Chưa nộp Cô B.Hồng 9/2 Nộp đủ C. Vân 

8/4 Nộp đủ C. Như Ý 9/3 Nộp đủ C. Dung 

   94 Nộp đủ T. Dân 

   9/5 Chưa nộp C. Linh 

4. Công tác tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong ngành 

giáo dục Tân Bình năm 2023-2024: 

- GVCN, Cô Thúy An TPT tăng cường tuyên truyền vận động CMHS, học sinh hưởng ứng 

tháng “An toàn giao thông - tháng 9” để tránh tình trạng gây mất trật tự an ninh khu vực 

trường học. Cấm tụ tập ở khu ngã 3 chung cư, công viên Tân Phước, nếu vi phạm mời 

CMHS đến trường trao đổi. 

- Đội nón bảo hiểm: Buộc học sinh phải đội nón bảo hiểm khi được người nhà đưa đi học, 

đón về bằng xe máy. HS tự đi xe đạp điện cũng phải đội nón bảo hiểm.  

5. Giờ chơi, giờ về:  

- TPT, GT nhắc nhở HS sau 5 phút ra chơi và giờ ra về, không còn HS ở lại trên lớp, nhà vệ 

sinh, hành lang, cầu thang.  

- GVCN nhắc nhở HS đóng các cửa sổ lại trước khi ra về giờ buổi chiều. 

- Lưu ý: GVBM là người về sau cùng, đảm bảo không còn HS trên lớp. 

6. Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất nhà trường:  
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- Giáo dục học sinh có ý thức bảo quản, giữ gìn các thiết bị đèn, quạt, bàn ghế, bảng, các 

thiết bị trong nhà vệ sinh…. Học sinh làm hư hỏng tài sản nhà trường, sẽ phải bồi hoàn mới 

tài sản đã làm hư hỏng. 

- Cấm tuyệt đối đem bút xóa vào trường và viết, vẽ bậy trên bàn ghế.  

7. Thể dục giữa giờ 

-Thực hiện dưới sân: Bắt đầu từ ngày 02/10/2023 (tuần 5) 

- Lịch tập thể dục giữa giờ: 

 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Giờ ra chơi  

buổi sáng 

Khối 8 

Thầy Thọ 

Khối 6 

Thầy Dương 

Khối 9 

Thầy Thọ 

Khối 7 

Thầy Dương 

V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Điều chỉnh thời khóa biểu: Áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 02/10/2023. 

- BGH, TTCM sẽ có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặt biệt là giáo viên mới dạy khối 6, 7, 8. 

2. Hoàn tất xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch chủ nhiệm nộp về cho BGH kiểm 

tra. 

3. Thực hiện chương trình chính khóa  

- Tiếp tục thực hiện TKB tuần 5/HK 1. 

- Các lớp đăng kí tiết học tốt hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2023.  

- Thao giảng chuyên đề cấp trường môn Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp 7: 

+ Thời gian: Tiết 3 (buổi chiều) thứ sáu ngày 06/10/2023, lớp 7/1. 

+ Địa điểm tổ chức: hội trường Trường THCS Lý Thường Kiệt 

+ Giáo viên lên tiết thao giảng: Thầy Danh Minh Phụng. 

+ Giáo viên thực hiện báo cáo chuyên đề: Cô Lê Hòa Ngọc Vũ 

+ Thành phần tham dự: BGH, 20 GVCN. 

4. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nhà trường: học AVBN, STEM, Kĩ 

năng sống:  

- Từ ngày 02/10/2023: Học sinh bắt đầu học tiếng Anh với GVBN, Kĩ năng sống, STEM 

theo TKB. 

- Lớp 6: học chương trình chính khóa (30 tiết) và chương trình nhà trường (4 tiết: AVBN 2 

tiết, STEM 1 tiết, KNS 1 tiết). Tổng cộng 34 tiết/tuần, học từ thứ hai đến thứ sáu. 

- Lớp 7: học chương trình chính khóa (30 tiết) và chương trình nhà trường (4 tiết: AVBN 2 

tiết, STEM 1 tiết, KNS 1 tiết). Tổng cộng 34 tiết/tuần, học từ thứ hai đến thứ sáu. 

- Lớp 8: học chương trình chính khóa (28 tiết) và chương trình nhà trường (4 tiết: AVBN 2 

tiết, STEM 1 tiết, KNS 1 tiết). Tổng cộng 32 tiết/tuần, học từ thứ hai đến thứ sáu. 

- Lớp 9: học chương trình chính khóa (30 tiết), chương trình nhà trường (4 tiết: AVBN 2 

tiết, STEM 1 tiết, KNS 1 tiết). Tổng cộng 34 tiết/tuần, học từ thứ hai đến thứ sáu. 

5. Về thực hiện ghi sổ đầu bài (Nhắc lại) 

- Thực hiện Sổ ghi đầu bài mới (mẫu theo VB hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Phòng Giáo dục trung học ngày 08 tháng 9 năm 2023 ban hành).  

- GVCN nhắc HS xin thầy cô GVBM cho lại điểm từ tuần 1 đến tuần 3/HK 1 vì có rất nhiều 

lớp GVBM chưa cập nhật sang sổ ghi đầu bài mới. 

- Lưu ý: 

+ Sau mỗi tiết học, GVBM ghi tên những học sinh vi phạm về học tập (không thuộc 

bài, không soạn bài, không làm bài, không chép bài, …); về kỉ luật (nói chuyện, mất trật tự, 

chửi thề, nói tục, vào lớp sau GV, …); riêng trường hợp đánh nhau, vô lễ, … GV cử lớp 

trưởng đưa ngay HS về Phòng GT). 

+ Không chỉ ghi tên học sinh vi phạm mà nên ghi cả họ và tên để tránh nhầm lẫn. 

+ Không ghi chung chung. VD: không ghi 4 HS không thuộc bài hoặc vô kỉ luật mà 

phải ghi họ tên cụ thể từng em, từng lỗi cụ thể. 
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+ Lớp trưởng kịp thời nhắc GVBM ghi, kí sót Sổ đầu bài. 

6. Bồi dưỡng HSG 

- Lập DS HS dự thi HSG cấp quận nộp PGD (Cô Trâm): PHT và GV giảng dạy.  

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh trong đội tuyển HSG của trường. 

        

Ngày 

Môn  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Ngữ 

văn 

14h45 – 

15h45 

Cô Vân 

   13h30 – 

16h00 

Cô Thủy 

  

Anh văn   15h00 – 

16h30 

Cô Lan 

15h00 – 

16h30 

Cô Thảo 

15h00 – 

16h30 

Cô Thảo 

  

Hóa học  15h00 – 

16h30 

Cô Vũ 

 15h00 – 

16h30 

Cô Vũ 

   

Vật lí  14h45 – 

15h45 

T. Khanh 

  14h45 – 

15h45 

T.Khanh 

  

Lịch sử      08h00 – 

10h30 

Cô Nga 

 

Toán 

học 

     07h30 – 

9h45 

Thầy 

Phong  

 

Sinh 

học 

 15h00 – 

16h30 

Cô Lan 

 15h00 – 

16h30 

Cô Hiền 

15h00 – 

16h30 

Cô Hiền 

  

Địa lí 14h30 – 

16h30 

Cô Hồng 

 14h30 – 

16h30 

Cô Hồng 

 08h00 – 

09h30 

  

MTCT 15h15 – 

16h45 

Cô Trang 

 15h15 – 

16h45 

Cô Ngôn 

15h15 – 

16h45 

Cô Ngôn 

 15h15 – 

16h45 

Cô Trang 

 

Công 

nghệ 

15h00 – 

16h30 

T. Dân 

15h00 – 

16h30 

T. Dân 

   14h00– 

16h00 

T. Huy 

 

7. Phát động cuộc thi “Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn quàng đỏ lần thứ 25, năm 

học 2023 – 2024” (xem Kế hoạch cụ thể) 

- Đối tượng: HS từ lớp 6 đến lớp 9. 

- Cách thức làm bài: Học sinh cắt phiếu điền thông tin trên báo dán ở đầu bài làm, điền 

thông tin và làm bài vào giấy (giấy A4 hoặc giấy đôi) nộp về cho Cô An (Hạn chót thứ 3 

hàng tuần). 

- Thời gian và hình thức dự thi 

+ Vòng sơ kết: từ tháng 9/2023 – 5/2024. Gồm 15 đề chia làm 2 đợt. Đợt 1: 9 đề, đợt 

2: 6 đề) đăng trên báo KQĐ, được phân theo khối lớp, học sinh của khối nào làm bài của 

khối đó. Mỗi kì, báo đăng lần lượt 1 môn. Ban tổ chức sẽ lấy điểm các kì thi (Văn, Toán, 
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Anh) từ cao xuống để khen thưởng từng đợt. Ở một số kì, nội dung và hình thức thi sẽ có 

ứng dụng chuyển đổi số. 

- Phân công giáo viên phụ trách: giao Chi đoàn và TPT phối hợp thực hiện. 

- GVCN các lớp vận động học sinh giỏi tham gia, tạo sân chơi về kiến thức cho học sinh.  

- Lớp có học sinh tham gia, được cộng điểm phong trào hàng tuần. 

- Thống kê tuần 4/HK 1 như sau: 

Điểm 

cộng  

  SỐ LƯỢNG 

1q/ 

bài 

2q/ 

bài  

3q/ 

bài 

4q/ 

bài 

5q/ 

bài 

6q/ 

bài 

7q/ 

bài 

8q/ 

bài 

9q/ 

bài 

10q/ 

bài 

11q/ 

bài 

12q/ 

bài  

13q/ 

bài 

0.5 1 1.5 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 5 

Đăng 

kí 

tuần 

4 

6.4, 

8.4 

6.1, 

6.5, 

7.2, 

7.3, 

7.4, 

7.5, 

7.6, 

9.2, 

9.5 

9.1, 

9.4 

 8.3, 

9.3 

8.2  6.2, 

6.3,  

8.1     

Nộp 

bài 

tuần 

3 

7.3, 

7.6, 

8.2, 

8.4, 

9.5  

6.5, 

7.2, 

7.5,   

9.1  

 6.2, 

8.3 

9.3  6.3 8.1      

8. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 (xem Kế hoạch cụ thể ) 

- Thực hiện công văn số 1552/GDĐT – CTTT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận Tân Bình về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. 

- Thực hiện kế hoạch số 155/KH-LTK ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Trường THCS Lý 

Thường Kiệt về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. 

- Phân công thực hiện:  

+ BCH Công đoàn tổ chức cho CĐV dự thi.  

+ Nhóm tin học tổ chức cho học sinh dự thi  

- Thống kê đợt 2 đến ngày 30/9/2023: 100% công đoàn viên tham gia. Nhóm tin học chưa 

cho HS tham gia 100%.  

VI. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Khối 9) 

* Phần 1: 30 phút dành cho Hoạt động 1 và 2 hoặc 3 và 4 

* Phần 2: 15 phút dành cho thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Phần 1 ➔ 

* Lịch cụ thể: Chủ điểm HĐGD NGLL THÁNG 10 “CHĂM NGOAN HỌC GIỎI”. 

Yêu cầu cán bộ lớp ghi biên bản hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đầy đủ. 

Ngày/tháng Khối 9 

Từ 02/10/2023 

đến 06/10/2023 

HĐ 1: “Lễ đăng kí thi đua học tập tốt”. 

HĐ 2: Thi tìm hiểu các gương điển hình học tập điển hình mà em biết. 
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Từ 16/10/2023 

đến 20/10/2023 

HĐ 3: Em là nhà khoa học. 

HĐ 4: Thi tài năng văn nghệ.  

Phần 2 ➔ 

NỘI DUNG TÍCH HỢP: Tháng 10 

Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 

Chủ đề tích hợp Nội dung tích hợp 

Từ 02/10/2023 đến 06/10/2023: 

Tấm gương nhân ái, khoan dung, 

nhân hậu hết mực vì con người. 

Tình cảm của Bác với thiếu nhi, Bác luôn chăm lo đến 

hạnh phúc, tương lai của các cháu. 

Tư liệu TK: Thư Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi Việt 

Nam nhân dịp Tết trung thu, ... 

Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023: 

Bác là tấm gương trọn đời phấn 

đấu hi sinh vì sự nghiệp giải 

phóng dân tộc 

- Liên hệ kể chuyện Bác Hồ hoạt động cách mạng, tìm 

đường cứu nước. 

- Đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm tốn của 

Bác. 

- GVCN nộp lại Biên bản HĐGD NGLL tuần 5 và tuần 7 cho Khối trưởng chủ nhiệm vào 

ngày thứ sáu 27/10/2023. Hạn chót khối trưởng chủ nhiệm nộp BGH: thứ hai ngày 

30/10/2023. (Tháng 9 Khối trưởng và 5 GVCN 9 chưa nộp BB). 

NỘI DUNG LỒNG GHÉP ATGT: Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023 (tuần 7) 

Bài 2: TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁCH XỬ LÍ 

KHI GẶP TAI NẠN GIAO THÔNG 

1. Thực trạng giao thông đường bộ và tình hình TNGT đường bộ ở nước ta. 

2. Hậu quả của TNGT. 

3. Nguyên nhân gây ra TNGT ở lứa tuổi HS, cách phòng tránh. 

4. Cách xử lí khi gặp TNGT đường bộ. 

VII. CÔNG TÁC ĐỘI 

1. Kế hoạch chấm điểm thi đua và xếp loại của các Chi đội: (xem Kế hoạch cụ thể) 

2. Thống kê số liệu HS tham gia phong trào “Nụ cười hồng lần 1”:  

- Thời gian: từ 11/09 – 30/9/2023. Đã thực hiện hội thu trong buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 

thứ hai 25/9/2023, tổng kết báo cáo về HĐĐ: 2/10/2023 

- Số liệu: 

STT Lớp Số tiền TẬP 
ĐỒNG 

PHỤC 
BÚT GHI CHÚ GVCN 

1 6A1 381,000 8 0 0   C. Hoa  

2 6A2 149,000 25 0 0   C.Huyền 

3 6A3 252,000 32 0 0   T.Phước 

4 6A4 67,000 3 0 0 1 quyển sách  C.X.Thảo 

5 6A5 111,000 0 0 0   C. Ngôn 

6 7A1 169,000 0 0 3   T.Phụng  

7 7A2 0 18 0 0   C.Thảo  

8 7A3 300,000 0 0 0   C.Vũ 

9 7A4 150,000 0 0 0   C.Nga  

10 7A5 0 22 4 0   T.Long 

11 7A6 40,000 0 0 0   T.Phong  

12 8A1 0 38 0 12 1 thước  C.Minh 
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13 8A2 0 20 0 15   C.Đào 

14 8A3 330,000 1 0 0   C.B.Hồng  

15 8A4 134,000 13 0 15   C.Ý 

16 9A1 180,000 4 0 0   C.Lan  

17 9A2 175,000 0 0 0   C.Vân 

18 9A3 210,000 0 0 0   C.Dung 

19 9A4 10,000 0 3 7 1 compa  T.Dân 

20 9A5 102,000 0 0 0   C.Linh  

Tổng cộng  2,760,000 184 7 52 2 
 

- Ghi chú: Chiều 29/9/2023, có 01 HS lớp xuống nộp mà không ghi lớp gồm 1 bộ đồng phục 

+ 8.000 đ, nên bộ phận cập nhật chưa bổ sung. 

- GVCN gởi danh sách HS có HCKK để nhận quà “Nụ cười hồng 1 – Cùng bạn đến 

trường”. Hạn nộp: 6/10/2023 (điền thông tin cụ thể theo link) 

+ Số lượng: 1 HS/lớp (ưu tiên chưa nhận ở cơ quan, ban ngành). 

3. Triển khai tổ chức kể chuyện về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. (xem Kế hoạch cụ thể) 

- Thực hiện kế hoạch tổ chức kể chuyện về Bác Hồ. (Cô Thúy An-TPT) 

- Đối tượng: Học sinh được phân công kể chuyện trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. 

- Thời gian: Các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Bắt đầu từ tháng tuần 4/HK I năm 2023.  

- Ngày 02/10/2023: HS Chiêu Bảo Như (lớp 8/1), câu chuyện “Chúng ta còn quên gì 

không”. 

4. Tham gia cuộc thi “Khơi nguồn tri thức lần 2” năm 2023 (xem Kế hoạch cụ thể) 

- Thời gian: Đăng kí và tiếp nhận bài dự thi: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

29/9/2023 (Thứ sáu) 

- Đối tượng: Học sinh khối 6, 7, 8, 9. 

- Hình thức tham gia: Thí sinh đăng kí dự thi theo hình thức cá nhân thông qua cổng 

đăng kí trực tuyến: https://bit.ly/khoinguontrithuc2023. 

- Thống kê: 

Lớp HS tham gia Lớp HS tham gia 

6/1 Nguyễn Hải Phong 

Nguyễn Hoa Thạch Thảo 

Nguyễn Ngọc Khánh Phương 

7/1 Không 

6/2 Mai Hoàng Thịnh 7/2 Không 

6/3 Nguyễn Thị Ánh Diệp 

Huỳnh Trần Vân Anh 

7/3 Trương Huỳnh Tiểu Nhu 

6/4 Nguyễn Lê Trà My 7/4 Không 

6/5 Không 7/5 Không 

8/1 Nguyễn Ngọc Mai Phương 

Lê Minh Phương 

Nguyễn Đoàn Khánh An 

Nguyễn Đoàn Thanh Phương 

7/6 Không 

8/2 Nguyễn Hồng Thùy Anh 9/1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 

8/3 Nguyễn Hoàng Phi Yến 

Nguyễn Thục My 

9/2 Huỳnh Uy Hào 

8/4 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 9/3 Không 

9/5 Nguyễn Trần Uyên Trang 9/4 Không 
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5. Tham gia hội thi làm lồng đèn trung thu (xem Kế hoạch cụ thể) 

- Kết quả: 

+ Giải nhất: 6A1, 8A3 (cộng 2đ) 

+ Giải nhì: 8A2, 8A4 (cộng 1.5đ) 

 + Giải ba: 6.A5, 9A1 (cộng 1đ) 

- Lưu ý: điểm cộng được tính vào cuối HK 1. 

6. Kết quả thi đua tuần 4/HK 1, NH 2023- 2024 

LỚP HT KL VS TB SĐB SAO ĐỎ KQĐ TỔNG HẠNG 

GHI 

CHÚ 

      Mua Nộp    

6A1 270 270 270 810,90 0 1 0 811,90 7  

6A2 239 240 240 719,80 0 3 2 724,80 8   

6A3 300 300 300 901,00 0 3 2,75 906,75 1  

6A4 300 300 300 901,00 0,5 0,5 0 901,00 2  
6A5 0 0 0 0,00 2 1 1 0,00 11  

7A1 295 297 300 892,98 0 0 0 892,98 3  
7A2 290 285 289 864,97 0 1 1 866,97 5  
7A3 0 0 0 0,00 0 1 0 1,00 10  

7A4 288 300 300 888,96 2 1 0 887,96 4  
7A5 279 284 288 851,93 1 1 1 852,93 6  

7A6 198 198 200 596,66 1 1 0,5 597,16 7  

8A1 277,5 279 280 837,46 0 3,25 3 843,71 8  
8A2 296 300 300 897,02 0 2,5 0,5 900,02 4  

8A3 300 300 300 901,03 2 2,25 2 903,28 1  

8A4 289 300 300 890,00 0 0,5 0,5 891,00 6  
9A1 299 300 300 900,00 0 1,5 1 902,50 2  
9A2 300 300 300 901,00 0 1 0 902,00 3  
9A3 295 299,5 300 895,48 0 2,25 2,25 899,98 5  
9A4 285,5 290 290 866,45 0 1,5 0 867,95 7  
9A5 279 279 280 838,93 0 1 0,5 840,43 9  
7. Tìm hiểu về danh tướng Lý Thường Kiệt 

- Cô Thúy An TPT xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động tìm hiểu về danh tướng Lý 

Thường Kiệt. 

- Giới thiệu ca khúc sử ca: Nam Quốc Sơn Hà. Tác giả Vũ Hoàng. 

8. Triển khai cuộc thi “Tài năng Toán tư duy- 2023” 

* Vòng sơ loại trực tuyến:  

- Diễn ra trong 3 tuần, mỗi tài khoản được làm bài 01 lần duy nhất. 

- Link thi: thitructuyentoantuduy.khoahoctre.com.vn 

- Mỗi tuần thi 25 câu hỏi kiến thức về toán học và thí sinh có thời gian 30 phút để thực hiện 

bài thi của mình. Sau phần thi sơ loại trực tuyến Ban Tổ chức sẽ chọn ra 500 thí sinh có kết 

quả cao nhất mỗi bảng để bước vào vòng thi Bán kết. 

-Thống kê: 

Cuộc thi “Tài năng Toán tư duy- 2023” 

STT Họ & tên Lớp STT Họ & tên Lớp 

1 Cù Lê Huy 6A1 17 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 6A3 
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2 Lê Phương Minh Thiện 6A1 18 Vòng Gia Hân 6A3 

3 Vũ Anh Khoa 6A1 19 Nguyễn Bảo Hiền 6A3 

4 Ngô Quốc Thái 6A1 20 Cổ Cẩm Phúc 6A3 

5 Nguyễn Hải Phong 6A1 21 Đỗ Gia Hưng 6A3 

6 Lê Trung Kien 6A1 22 Nguyễn Lê Thanh Ngân 6A3 

7 Nguyen Hai Phong 6A1 23 Phạm Vũ Bảo Ngọc 6A3 

8 Tran Thao My 6A1 24 Nguyễn Thanh Nhã 6A3 

9 Nguyen Minh Long 6A1 25 Bùi Gia Phát 6A3 

10 Huynh Minh Thong 6A1 26 Trần Thanh Phong 6A3 

11 Hà Linh Chi 6A1 27 Nguyễn Hoàng Phúc 6A3 

12 Nguyễn Hoa Thạch Thảo 6A1 28 Võ Thiên Quý 6A3 

13 Huỳnh Trần Vân Anh 6A3 29 Nguyễn Lê Thanh Ngân 6A3 

14 Nguyễn Thuỵ Ánh Diệp 6A3 30 Lương Gia Tín 6A3 

15 Nguyễn Thị Hồng Đào 6A3 31 Nguyễn Trần Phương Trinh 6A3 

16 Nguyễn Khánh Giang 6A3 32 Nguyễn Hoàng Anh Vy 6A3 

9. Thành lập Đội trống kèn 

- Cô Thúy An TPT triển khai kế hoạch thành lập đội kèn phục vụ cho các buổi lễ và tham 

gia các hoạt động phong trào của Hội đồng Đội. 

10. Đội hội Chi đội: 

- Cô Thúy An TPT xây dựng kế hoạch thực hiện đại hội Chi đội (kế hoạch cụ thể) 

- Thời gian thực hiện: thứ hai 9/10/2023 

- Hạn nộp biên bản Đại hội: 12/10/2023. 

VIII. CÔNG TÁC KHÁC 

1. Tham gia bảo hiểm tai nạn, BHYT 

- Căn cứ Thông báo số 1719/TB-BHXH của BHXH quận Tân Bình về triển khai thực hiện 

thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.  

- Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01/8/2023 của Sở 

GDĐT và BHXH TP HCM hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 

2023-2024. 

a. Đối tượng tham gia 

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

trên địa bàn TP HCM, trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo 

quy định của Luật BHYT và những HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ 

ngân sách của Nhà nước Việt Nam. 

- Lưu ý: HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham 

gia đóng BHYT tại các trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình. 

b. Mức đóng BHYT HSSV: bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời 

hạn sử dụng của thẻ BHYT (Mức lương cơ sở từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng theo quy 

định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ) 

Phương thức Tổng mức đóng BHYT 

Trong đó 

HSSV đóng 70% Ngân sách NN hỗ trợ 30% 

9 tháng 729.000 510.300 218.700 
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12 tháng 972.000 680.400 291.600 

- GVCN thông tin, tuyên truyền đến CMHS. Khi nào có thông báo thu, nhà trường sẽ thông 

báo để CMHS tham gia qua SSC. 

- Nhà trường đã phát phiếu báo thu tiền BHYT và BHTN cho từng lớp. GVCN nhắc nhở 

PHHS đóng qua SSC. BH tai nạn hạn chót là thứ sáu ngày 28/9/2023, Cô Xuân Tiên sẽ 

chốt DS gởi Công ty bảo hiểm (mua đợt 1). Thời điểm có hiệu lực bắt đầu từ ngày 

01/10/2023. 

Lưu ý:  

+ Về BHYT: các trường hợp đã được cấp (diện chính sách, hộ nghèo, con công an, bộ 

đội, khuyết tật...), GVCN yêu cầu CMHS nộp bản photo lại cho Cô Xuân Tiên - VP và 

không đóng tiền, chỉ đóng tiền BHTN. 

2. Về khám sức khỏe cho học sinh (có Kế hoạch cụ thể) 

- Cô Xuân Hường thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh 

- Lịch khám: thứ tư ngày 04/10/2023 (cả ngày) phối hợp với Trạm y tế Phường 9 thực hiện. 

- Địa điểm: Trường THCS Lý Thường Kiệt. 

3. Rà soát đối tượng HS thuộc diện gia đình khó khăn, chính sách, HS hòa nhập 

khuyết tật 

- Rà soát thông tin HS thuộc diện gia đình khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo có mã số), 

chính sách (con thương binh, liệt sĩ), HS hòa nhập khuyết tật (có thẻ xanh) gửi về BGH.  

- Thống kê đến ngày 30/9/2023 như sau: 

+ DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO 

STT Mã số hộ Họ và tên 

Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Lớp 

đang 

học 

1 27001040209HN Trần Thị Đan Thùy Nữ 21-4-2012 6A3 

2 27001030192HN Huỳnh Phạm Bảo Hân Nữ 6/2/2012 6A5 

3 27001030195HN Hồ Ngọc Trí Thiện Nam 12/9/2012 6A5 

4 27001010017HN Phan Trung Hiếu Nam 9/12/2011 7A3 

5 27001020043HN Phan Trung Hiếu Nam  10/5/2011 7A4 

6 27001050245HN Thái Gia Bảo Nam 18/12/2010 7A4 

7 27001030192HN Huỳnh Phạm Bảo Trân Nữ 14/2/2011 7A5 

8 27001010003HN Hoàng Nguyễn Trúc Phương Nữ 9/6/2011 7A5 

9 27001030201HN Trần Khánh Ngân Nữ  08/11/2011 7A6 

10 27001070253HN Nguyễn Võ Tấn Tài nam 28/02/2010 7A6 

11 27001050240HN Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 6/8/2010 8A4 

12 27001050234HN Hàng Mạnh Hiếu Nam 3/10/2009 8A4 

13 27001040067HN Vòng Trung Đăng Khôi Nam  28/4/2009 9A1 

14 27001020041HN Phan Văn Lộc Nam 29/07/2009 9A2 

15 27001040084HN Võ Phương Thảo Nữ 16/12/2009 9A3 

16 27001020174HN Nguyễn Trần Uyên Trang Nữ 04/03/2009 9A5 

+ DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC DIỆN HỘ CẬN NGHÈO 

STT Mã số hộ Họ và tên 

Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Lớp 

đang 

học 

1 27001020035HCN Huỳnh Lê Bảo Ân Nữ 18/01/2012 6A5 

2 27001010157HCN Nguyễn Đoàn Gia Long Nam 08/03/2011 7A2 

3 27001010157HCN Nguyễn Đoàn Gia Bảo Nam 08/03/2011 7A2 
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+ DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

STT  

TÊN 

LỚP  

SL HS HÒA 

NHẬP KT  

TÊN HS HÒA NHẬP 

KHUYẾT TẬT (CÓ 

GIẤY) 

SỐ HIỆU GIẤY 

HN-KT  

GHI 

CHÚ  
1 6/4 1 Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh  08-HCM/TB/ 024   

2 7A1 1 Đào Thuy Loan 2700100170   

3 

7A2 2 

Vũ Hoài Ngọc Phụng 

 

2700100169 

   

4 Nguyễn Hữu Tín 2700100178  

5 7A3 1 Nguyễn Chí Khánh 2700100237   

6 7A4  1 Thái Gia Bảo  07-HCM / TB /020   

7 

7A5 

2 

  

Ngô Minh Quân 2700100166   

8 Phạm Thị Vân An 2700100165   

9 7A6 1 Nguyễn Võ Tấn Tài 2700100172   

10 8/1 

2 

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 2700100161   

11 8/1 Nguyễn Đăng Khoa 2699200031   

12 8/2 1 Trần Gia Hân 2700100174  

13 8/3 1 Đinh Hồng Lĩnh 32/ HCM/TB 05   

14 9/1 1 Nguyễn Minh Phú  2700100173   

15 9/2 1 Nguyễn Hồng Ân 08-HCM/TB/04   

16 9/3 1 Lê Hoàng Gia Hùng 27008-85755  

17 9/5 1 Trần Hoàng Ngọc Châu 2700100242  

Tổng cộng 

Toàn trường 17       

+ DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC CHĂM-KHƠ MER 

STT Tên lớp Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Tên dân dộc 

1 6/5 Sơn Diệu Hà Nữ 2/7/2012 Khơme 

2 9/3 Sơn Diệu Trinh Nữ 17/10/2009 Khơme 

3 9/3 Kim Thái Bảo Nam 28/8/2009 Khơme 

+ DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC DIỆN KHÓ KHĂN 

STT 

Tên 

lớp Họ và tên học sinh 

Giới 

tính 

Ngày, tháng, năm 

sinh Ghi chú 

1 6A1 Bùi Phạm Hoàng Vũ Nam 8/3/2012 Hộ nghèo tỉnh 

2 7A2 
Châu Vĩnh Đức 

Nam 21/01/2011 

Bố mất do covid, mẹ 

buôn bán 

3 8A4 Nguyễn Châu Phát Đạt Nam 09/11/2010  

4 8A4 Hàng Trần Trí Thuận Nam 06/05/2010  

5 9A3 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Nữ 06/05/2010 

Mẹ thất nghiệp, bố làm 

bảo vệ 

6 9A5 
Châu Bảo Hân 

Nữ 09/03/2009 

Bố mất do covid, mẹ 

buôn bán 

7 9A5 Nguyễn Văn Hiếu Nam 12/12/2009  

4. Về cài đặt VssID 

- Các GVCN tiếp tục vận động và hướng dẫn CMHS cài đặt VssID để đảm bảo quyền lợi 

của con em.  
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- Thống kê các lớp cài VssID như sau: 

Khối Sĩ số Đã cài Chưa cài Khối Sĩ số Đã cài Chưa cài 

6/1 
39 

20 19 (4 không có 

BH) 

8/1 
39 

34 5 

6/2 39 18 21 8/2 32 30 2 

6/3 38 14 24 8/3 32 32  

6/4 39 18 21 8/4 33 15 18 

6/5 40 16 20 9/1 37 31 6 

7/1 38 36 2 9/2 35 28 7 

7/2 37 25 11 9/3 32 24 8 

7/3 31 24 7 9/4 32 20 12 

7/4 30 12 18 9/5 34 29 5 

7/5 28 21 7     

7/6 29 6 23     

5. Tăng cường các hoạt động phòng bệnh đau mắt đỏ: Thực hiện CV số 5099/SGDĐT 

– CTTT ngày 12 tháng 9 năm 2023. 

- Nhà trường tiếp tục thực hiện triển khai các biện pháp để phòng chống lây lan bệnh đau 

mắt đỏ do vi rút (thường gặp là Adenovirus). 

- Nhắc nhở học sinh: 

+ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; Không đưa tay lên dụi 

mắt, mũi, miệng.  

+ Không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, 

khẩu trang….  

+ Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ 

mũi thông thường.  

+ Khi phát hiện học sinh có các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, có ghèn 

dính mí khó mở mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm,…  

- Tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường; học sinh và phụ huynh cần 

lưu ý:  

+ Hướng dẫn trẻ đi khám ngay tại cơ sở khám chữa bệnh để được khám, tư vấn, điều 

trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng 

nặng. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ có chỉ định cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan.  

-Đồng thời GVCN nhắc CMHS thông báo kết quả khám bệnh cho giáo viên chủ nhiệm 

được biết.  

6. Triển khai thanh toán học phí qua trung gian thanh toán của SSC đối với CMHS 

- Nhà trường gửi bảng biểu phí hướng dẫn thanh toán đến CMHS nhằm hỗ trợ cho việc 

thanh toán học phí hướng tới xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt được diễn ra thuận 

lợi. GVCN trao đổi, gửi đến CMHS để tìm hiểu kĩ hơn trong việc đóng học phí học sinh. 

IX. CHUẨN BỊ SINH HOẠT DƯỚI CỜ: Thứ hai ngày 09/10/2023. 

- Chuyên đề: An toàn giao thông – BCV: Trung úy Trần Hoàng Hải và Trung úy Trần Ngọc 

Kiên (Ban truyền thông Công an quận Tân Bình) và Thầy Phước TTVPL phối hợp thực 

hiện. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

      Ngô Nguyễn Thiên Trang 


